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[bookmark: _GoBack]Phụ lục I. DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2023 /TT-BKHĐT ngày   tháng    năm 2023   của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	TT
	Mã số
	Nhóm, tên chỉ tiêu

	01. Dân số, lao động, việc làm

	1
	0101
	Tỷ số giới tính của dân số

	2
	0102
	Tỷ lệ lao động có việc làm theo số giờ thực tế trong tuần

	3
	0103
	Số giờ làm việc bình quân 1 lao động có việc làm trong tuần

	02. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế

	4
	0201
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

	5
	0202
	Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp

	6
	0203
	Số trang trại, lao động trong các trang trại

	7
	0204
	Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản trang trại sử dụng

	8
	0205
	Giá trị sản phẩm sản xuất và dịch vụ của trang trại

	9
	0206
	Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

	10
	0207
	Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội

	11
	208
	Nhóm chỉ tiêu phản ánh xu hướng kinh doanh ngành xây dựng

	03. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

	12
	0301
	Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản

	13
	0302
	Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ nông, lâm nghiệp

	14
	0303
	Sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

	15
	0304
	Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm chủ yếu

	16
	0305
	Diện tích thu hoạch một số cây hằng năm chủ yếu

	17
	0306
	Diện tích thu hoạch một số cây lâu năm chủ yếu

	18
	0307
	Số đầu con gia súc, gia cầm chủ yếu

	19
	0308
	Diện tích rừng trồng mới tập trung

	20
	0309
	Số cây lâm nghiệp trồng phân tán

	21
	310
	Sản lượng gỗ khai thác

	22
	0311
	Diện tích thả nuôi thủy sản

	23
	0312
	Diện tích thu hoạch thủy sản

	24
	0313
	Sản lượng thủy sản

	04. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

	25
	0401
	Nhóm chỉ tiêu phản ánh xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

	26
	0402
	Tỷ trọng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm trong nước

	27
	0403
	Tỷ trọng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước ASEAN so với tổng sản phẩm trong nước

	05. Giáo dục

	28
	0501
	Số năm đi học bình quân

	29
	0502
	Số năm đi học kỳ vọng

	30
	0503
	Chi tiêu cho giáo dục bình quân đầu người của hộ dân cư

	06. Y tế và chăm sóc sức khỏe

	31
	0601
	Chi tiêu cho y tế bình quân đầu người của hộ dân cư

	07. Văn hóa, thể thao và du lịch

	32
	0701
	Chi tiêu cho văn hóa, thể thao bình quân đầu người của hộ dân cư

	33
	0702
	Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú

	08. Mức sống dân cư

	34
	0801
	Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng

	35
	0802
	Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người 1 tháng

	36
	0803
	Cơ cấu nhà ở của hộ dân cư

	37
	0804
	Tỷ lệ hộ dân cư có một số đồ dùng lâu bền

	38
	0805
	Tỷ lệ hộ gia đình xử lý rác thải sinh hoạt chia theo hình thức xử lý

	39
	0806
	Tỷ lệ hộ gia đình xử lý nước ăn, uống

	09. Đặc điểm chung của xã

	40
	0901
	Số xã; tỷ lệ xã có tổ/đội thu gom rác thải

	41
	0902
	Số xã/phường/thị trấn; tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bãi chôn/lấp/lò đót rác thải tập trung

	42
	0903
	Số xã/phường/thị trấn; tỷ lệ xã/phường/thị trấn có tình trạng ô nhiễm môi trường (rác thải, nước thải, ô nhiễm bụi, mùi, tiếng ồn)

	43
	0904
	Số làng nghề; tỷ lệ làng nghề có hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải tập trung

	10. Nhóm chỉ tiêu phục vụ quản lý, điều hành của ngành thống kê

	44
	1001
	Số lượng công chức, viên chức thống kê 

	45
	1002
	Số lượng công chức, viên chức thống kê bị kỷ luật

	46
	1003
	Số lượng công chức, viên chức, người lao động thống kê được khen thưởng

	47
	1004
	Số lượt công chức, viên chức thống kê được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê

	48
	1005
	Số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thống kê

	49
	1006
	Số lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về ngành thống kê

	50
	1007
	Số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về thống kê

	51
	1008
	Số lượt người ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, khảo sát về thống kê

	52
	1009
	Số đoàn của nước ngoài, tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát, giới thiệu về lĩnh vực thống kê tại Việt Nam

	53
	1010
	Số Hiệp định, biên bản ghi nhớ/văn kiện dự án/thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương được ký kết trong kỳ

	54
	1011
	Số Hiệp định, biên bản ghi nhớ/văn kiện dự án/thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương đang được triển khai hoạt động tính đến 31/12 hàng năm

	55
	1012
	Số công chức, viên chức tham gia các Ban chỉ đạo, nhóm công tác về thống kê của các tổ chức Liên hợp quốc tính đến 31/12 hàng năm

	56
	1013
	Số đề tài khoa học ngành thống kê

	57
	1014
	Số kinh phí cho hoạt động khoa học ngành thống kê

	58
	1015
	Số lượng văn bản đến

	59
	1016
	Số lượng văn bản đi

	60
	1017
	Tổng số cuộc họp, hội nghị, hội thảo đã tổ chức

	61
	1018
	Số nhiệm vụ thực hiện trong năm của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê

	62
	1019
	Số quy chế, quy định, hướng dẫn đã ban hành trong năm

	63
	1020
	Tổng số kiến nghị của các đơn vị trong toàn ngành





